
95

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 12, tháng 10/2022

Hiệu quả của thực hành mô phỏng đối với sinh viên kỹ thuật hình ảnh
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Tóm tắt
Ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy thực hành lâm sàng không còn quá mới 

mẻ, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID toàn cầu. Việc dạy và học tại chỗ nhưng vẫn đảm bảo cung cấp 
các kiến thức, thái độ cũng như kỹ năng lâm sàng cho các nhân viên y tế tương lai là cần thiết và cấp bách. 
Với đặc trưng ngành kỹ thuật hình ảnh, hệ thống máy móc khá đắt đỏ, điều kiện vật chất tại các cơ sở thực 
hành chưa đáp ứng nhu cầu đào tạo. Tuy nhiên, với một phần mềm mô phỏng có thể giải quyết được những 
vấn đề còn tồn tại. Bài này với mục đích giới thiệu về phần mềm mô phỏng X quang  “Made in Hue”, và đánh 
giá mức độ hài lòng và hiệu quả đối với sinh viên sau các buổi hướng dẫn thực hành mô phỏng kỹ thuật chụp 
x quang thông thường. 

Từ khoá: phần mềm mô phỏng, kỹ thuật hình ảnh, X quang.

Abstract

The effectiveness of Simulation-Based Learning on radiologic students 
training: A preliminary result
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Information technology and artificial intelligence have been applied in practical training worldwide. 
Especially in the setting of the COVID pandemic, teaching and learning online while ensuring to provide 
basic knowledge, attitudes, and clinical skills for future health workers must be warranted. Concerning the 
characteristics of the radiologic technological training, while commercial simulation software and machinery 
systems are unaffordable and the current practice facilities do not meet the training needs, self-making 
simulation software can be a potential solution. Our study aimed to evaluate students’ satisfaction and the 
training effectiveness of using the “Made in Hue” X-ray simulation software.
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1. GIỚI THIỆU
Giảng dạy thực hành tiền lâm sàng hay còn gọi là 

giảng dạy trên mô phỏng là phương pháp giảng dạy 
nhằm tăng cường và bổ trợ kỹ năng lâm sàng cho 
sinh viên cũng như nhân viên y tế. Các tình huống 
lâm sàng sẽ được mô phỏng lại giống tình huống 
thực thế nhằm tạo môi trường cho sinh viên thực 
hành những kỹ năng liên quan đến nghề nghiệp một 
cách thành thạo trước khi tiếp xúc với bệnh nhân. 
Phương pháp này đã được áp dụng thường quy tại 
nhiều trường đại học y trên thế giới và trong nước, 
giúp cho sinh viên thêm tự tin trước khi thực hành 
thực tế tại các cơ sở y tế, đảm bảo an toàn hơn cho 
bệnh nhân [1 - 3]. Hướng dẫn thực hành cho đối 
tượng kỹ thuật hình ảnh từ trước đến nay chủ yếu 
được thực hiện trực tiếp tại các phòng máy ở các 
cơ sở khám chữa bệnh, trực tiếp và không trực tiếp 

trên bệnh nhân. Hầu hết sinh viên đều lo ngại trong 
những buổi đầu tiếp xúc bệnh nhân và có khả năng 
gây mất an toàn về bức xạ và không đảm bảo y đức. 
Bên cạnh đó, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu, việc 
tập trung quá nhiều sinh viên ở các phòng máy, có 
thể gây mất an toàn phòng chống dịch. Việc chia 
nhiều nhóm nhỏ dẫn đến thời lượng hướng dẫn 
khổng lồ. Với nhân sự cán bộ kỹ thuật hướng dẫn 
mỏng, điều này gây áp lực lên việc quản lý điều phối 
của giáo vụ và cán bộ giảng. Ứng dụng một phần 
mềm mô phỏng là giải pháp hiệu quả, tuy nhiên các 
phầm mềm thương mại hiện nay khá đắt đỏ và cần 
nhiều yêu cầu liên quan đến phần cứng và phần 
mềm của máy vi tính của người dạy và người học. 
Trên cơ sở đó, chúng tôi tiến hành hợp tác cùng Đại 
học Duy Tân viết nên phần mềm mô phỏng lại quy 
trình kỹ thuật chụp X quang một số chiều thế cơ bản 
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và phổ biến trên lâm sàng nhằm tạo ra môi trường 
thực tế ảo cho sinh viên thực hành tiền lâm sàng, với 
quy trình hoàn toàn giống trên thực tế lâm sàng và 
các tình huống sát với thực tế lâm sàng. 

Phần mềm được xây dựng dựa trên ý tưởng tạo 
môi trường cho sinh viên có thể thực hành tiền lâm 
sàng với các nhóm nhỏ đảm bảo phòng chống dịch 
bệnh và linh động thực hành tại nhà. Thiết kế giao 
diện tương tự với giao diện máy chụp X quang ở các 
bệnh viện. Các công cụ, phím chức năng, giao diện 
được thiết kế thân thiện nhằm giúp cho sinh viên dễ 
dàng tiếp cận thực tế trong các buổi thực hành tiền 
lâm sàng. Ngôn ngữ lập trình C# đã được sử dụng 
để viết phầm mềm. Bên cạnh việc hiện thị các công 
cụ, chức năng để sinh viên nắm rõ quy trình chụp X 
quang thông thường, phần mềm còn chú trọng vào 
viêc lượng giá kết quả sau mỗi quy trình. Việc lựa 
chọn đúng hay sai đều được phần mềm thông báo 
đến sinh viên và chấm điểm cho toàn bộ thao tác 
trên thang điểm 10. Thực hiện đúng quy trình, nhận 
định và đánh giá hình ảnh là một trong những mục 
tiêu quan trọng của học phần kỹ thuật chụp X quang 
thông thường. Sau khi thực hiện kỹ thuật, sinh viên 
cần tự đánh giá được mức độ hoàn thành và chất 
lượng hình ảnh như thế nào dựa theo các tiêu chuẩn 
của mỗi tư thế. Sinh viên tự lượng giá bằng cách 
chọn vào những tiêu chuẩn phù hợp với hình ảnh 
hiển thị. Từ đó góp phần tăng khả năng tư duy hình 

ảnh và nâng cao kỹ năng lâm sàng.
Phần mềm được đóng gói và cung cấp mật khẩu 

cho các sinh viên kỹ thuật hình ảnh hệ chính quy có 
thể tự học dưới sự hướng dẫn của giảng viên qua 
hình thức trực tuyến hoặc tại chỗ. 

Bài này với mục đích đánh giá mức độ hài lòng 
và hiệu quả đối với sinh viên kỹ thuật hình ảnh sau 
các buổi thực hành X quang mô phỏng với các tình 
huống giả định.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng tham gia nghiên cứu
57 sinh viên kỹ thuật hình ảnh y học năm thứ 3 hệ 

chính quy đã hoàn thành chương trình lý thuyết các 
học phần nguyên lý cơ bản và kỹ thuật chụp X quang 
thông thường, tham gia các buổi hướng dẫn thực hành 
kỹ thuật chụp X quang thông thường với phần mềm 
mô phỏng XrayHue tại phòng máy vi tính, tầng 4, Trung 
tâm Thông tin thư viện, Trường Đại học Y - Dược, Đại 
học Huế. 

2.2. Quá trình tiến hành 
Quá trình xậy dựng phần mềm, các tình huống 

giả định lâm sàng được tiến hành trong mối liên hệ 
chặt chẽ giữa Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường 
Đại học Y - Dược Huế và Đại học Duy Tân, Đà Nẵng.

Hình 1. Quá trình tiến hành

2.3. Khảo sát mức độ hài lòng và đánh giá hiệu 
quả bước đầu

Khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên qua các 
buổi thực hành mô phỏng dựa trên thang điểm 
Likert 5 scale, từ mức độ hoàn toàn không đồng ý 
đến hoàn toàn đồng ý (1. Hoàn toàn không đồng ý, 2. 
Không đồng ý, 3. Đồng ý một phần, 4. Đồng ý, 5. Hoàn 
toàn đồng ý). Với bộ tiêu chí liên quan đến mục tiêu 
đào tạo và kỹ năng nghề nghiệp đối tượng cử nhân 
kỹ thuật hình ảnh, học phần kỹ thuật X quang thông 
thường. Bộ câu hỏi được thiết kế dưới dạng google 
biểu mẫu và gửi tới toàn bộ sinh viên tham gia các buổi 
hướng dẫn thực hành mô phỏng để khảo sát. 

Tính hiệu quả của các buổi thực hành mô phỏng 
được đánh giá sơ bộ dựa vào điểm đánh giá tự động 
của phần mềm (dựa vào sự lựa chọn đúng/sai các 

thông số chụp và tự đánh giá tiêu chuẩn phim đúng 
của sinh viên). 

Bên cạnh đó các bài kiểm tra trước và sau các buổi 
thực hành mô phỏng với 3 nội dung chính: Kỹ thuật 
chụp X quang Phổi, Kỹ thuật chụp X quang Bụng và Kỹ 
thuật chụp X quang cột sống thắt lưng, cũng được các 
giảng viên KTHA đưa ra để đánh giá toàn diện hơn.

Phân tích thống kê mô tả, kiểm định one samples 
t-test, paired samples t-test được thực hiện với phần 
mềm SPSS 20 (IBM, USA) với giá trị p nhỏ hơn 0,05 
được xem như có ý nghĩa thống kê.

3. KẾT QUẢ
3.1. Thông tin chung về sinh viên tham gia 

nghiên cứu 
Sinh viên tham gia các buổi hướng dẫn đang học 
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chương tình học kỳ I, năm thứ 3 ngành kỹ thuật hình 
ảnh, sau khi đã học xong học phần lý thuyết kỹ thuật 
X quang thông thường. Học lực của các sinh viên 
chủ yếu ở mức khá trở lên, chiếm hơn 50%. Trong 
đó có 02 sinh viên học lực đang xếp loại yếu (chiếm 

3,5%) do đang nợ một số môn học khác. Tỷ lệ sinh 
viên nam và nữ lần lượt chiếm 45,6% và 54,4%. Tất 
cả sinh viên đều được tham gia lớp thực hành mô 
phỏng và được kiểm tra đánh giá trước và sau khi 
hoàn thành các buổi thực hành mô phỏng.

Bảng 1. Thông tin về sinh viên tham gia nghiên cứu

Số lượng Tỉ lệ
Giới tính

Nam 26 45,6%
Nữ 31 54,4%

Học lực kỳ học trước
Xuất sắc 11 19,3%

Giỏi 3 5,3%
Khá 27 47,4%

Trung bình 14 24,6%
Yếu 2 3,5%

3.2. Các tiêu chí liên quan đến mục tiêu môn 
học và kỹ năng thực hành X quang

Hầu hết các tiêu chí đều đạt trên mức đồng ý 
cao. Trong đó các tiêu chí quan trọng của môn 
học như khả năng thực hiện được một tấm phim 
X quang chính xác với phần mềm mô phỏng chiếm 
64,9% sự đồng ý của sinh viên; 63,2% sinh viên cảm 
thấy đồng ý với tiêu chí SBL tăng khả năng điều 
chỉnh các thông số kỹ thuật để tối ưu hoá hình ảnh 
(kVp, mAs, thời gian phát tia, lựa chọn grid, khoảng 

cách SID,…). Ngoài ra, mỗi một tư thế chụp X quang 
đều có bộ những tiêu chuẩn đánh giá phim riêng, 
sau SBL có 63,2% sinh viên đồng ý là có khả năng 
tự đánh giá chất lượng hình ảnh theo bộ tiêu chuẩn 
của từng tư thế. 

Kiểm định One-samples t-test với test value là 4 
(tương ứng với mức đồng ý) cũng cho thấy các tiêu 
chí trên có ý nghĩa thống kê với điểm trung bình từ 
3,63 đến 3,84 và đạt mức ý nghĩa thống kê với p < 
0,05 cho tất cả các tiêu chí (Bảng 2).

Hình 2. Tỷ lệ sinh viên hài lòng với các tình 
huống lâm sàng mà giảng viên đưa ra trong các 

buổi hướng dẫn thực hành

Hình 3. Tỷ lệ sinh viên mong muốn tiếp tục 
tham gia các buổi SBL
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Bảng 2. Kết quả kiểm định one sample t-test (test value = 4)

Tiêu chí Điểm trung bình p value

1. Sinh viên có thể tạo ra hình ảnh X-quang chính xác dựa vào 
điểm kiểm tra cuối mỗi buổi thực hành 3,65 0,004

2. Đánh giá chất lượng hình ảnh theo tiêu chuẩn đánh giá của 
từng kỹ thuật 3,82 0,006

3. Có khả năng điều chỉnh các thông số và có thể tối ưu hóa chất 
lượng hình ảnh 3,68 0,010

4. Có khả năng tự đánh giá sơ bộ về  chất lượng hình ảnh 3,63 0,007

5. Có ý thức giảm thiểu liều bức xạ cho bệnh nhân và nhân viên 3,82 0,047

6. SBL kết hợp kiến thức thực hành (lâm sàng) và một phần của 
trí tuệ nhân tạo nhằm giúp sinh viên có thể ứng dụng các kiến 
thức đã học vào các tình huống thực hành khác nhau

3,84 0,046

7. SBL nâng cao kỹ năng thực thành thông qua sử dụng phương 
pháp mô phỏng 3,68 0,005

Qua khảo sát cũng cho thấy có 68,43% sinh viên hài 
lòng với các tình huống lâm sàng mà giảng viên đưa ra 
trong mỗi buổi học (Hình 2). Hầu hết sinh viên (91,23%) 
muốn tiếp tục tham gia các buổi hướng dẫn thực hành 
dựa trên phần mềm mô phỏng trong tương lai với các 
học phần kỹ thuật chụp X quang thông thương, cắt lớp 
vi tính và cộng hưởng từ (Hình 3).

3.3. Sự tiến bộ của sinh viên sau các buổi thực 
hành lâm sàng dựa trên phần mềm mô phỏng

Dựa trên việc lựa chọn các thông số kỹ thuật 
đúng hay sai, và tự đánh giá tiêu chuẩn phim dựa 
trên hình ảnh thu nhận được. Sinh viên có thể tự 
đánh giá quy trình thực hiện kỹ thuật một cách tự 
đồng nhờ phần mềm (Hình 5). Qua kết quả đánh giá 
trước và sau các buổi thực hành SBL cho thấy hầu 

hết sinh viên có khả năng lựa chọn đúng các thông 
số. Trong đó, các yêu cầu cơ bản của một kỹ thuật 
chụp X quang như lựa chọn đúng thông số chụp 
(Kvp và Mas), lựa chọn đúng khoảng cách từ bóng 
phát tia X đến tấm thu nhận ảnh SID, lựa chọn đúng 
việc sử dụng Grid theo bộ phận cơ thể, và khả năng 
tự đánh giá tiêu chuẩn phim cải thiện rõ rệt sau SBL 
với p < 0,05 đạt ý nghĩa thống kê (Hình 4). 

Qua phần kiểm tra đánh giá trước các buổi học 
SBL với phần mềm XrayHue, điểm trung bình trước 
các buổi học là 7,42 (điểm thấp nhất là 5, cao nhất là 
9), sau các buổi học SBL là 8,16 (điểm số thấp nhất là 
6, cao nhất là 9). Trong đó số lượng sinh viên đạt trên 
mức điểm giỏi sau khi thực hành dựa trên phần mềm 
X quang mô phỏng tăng từ 43,8% lên 84,2% (Bảng 5).

(*) đạt mức ý nghĩa thống kê (p < 0,05)
Hình 4. Tần suất câu trả lời đúng của sinh viên trước và sau SBL
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Bảng 3. Kết quả đánh giá trước và sau thực hành mô phỏng SBL

Phổ điểm Trước SBL (n = 57) Sau SBL (n = 57)

Số lượng Tỷ lệ Số lượng Tỷ lệ

5 1 1,8 % 0 -

6 9 15,8 % 1 1,8 %

7 22 38,6 % 8 14,0 %

8 15 26,3 % 29 50,9 %

9 10 17,5 % 19 33,3 %

Tổng 57 100 % 57 100%

Điểm trung bình 7,42 8,16

Hình 5. Giao diện tự đánh giá năng lực thực hành của sinh viên (lựa chọn các thông số, đánh giá tiêu 
chuẩn phim đúng) với phần mềm mô phỏng XrayHue

4. BÀN LUẬN
Khảo sát cho thấy hầu hết sinh viên đều hài lòng 

và mong muốn tiếp tục được tham gia thực hành 
với phương pháp hướng dẫn thực hành dựa trên 
phần mềm mô phỏng. Các tiêu chí liên quan đến 
mục tiêu môn học hay liên quan đến thái độ và kỹ 
năng nghề nghiệp đều đạt mức độ đồng ý cao, đạt ý 
nghĩa thống kê p < 0,05. Sự hài lòng của sinh viên với 
phương pháp giảng dạy thực hành có ý nghĩa tạo cho 
sinh viên tham gia tích cực, có mục đích vào các buổi 
thực hành [4,5]. Cho thấy đây là giải pháp phù hợp 
với điều kiện hiện tại với số lượng sinh viên đông, 
cơ sở thực hành chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và 
học, tình hình dịch bệnh căng thẳng tránh tập trung 

đông người. Ngoài ra, đặc thù của chẩn đoán hình 
ảnh hay các kỹ thuật hình ảnh sử dụng tia X - bức xạ 
ion hoá để tạo ảnh đòi hỏi cần phải thực hành tiền 
lâm sàng trước khi đi lâm sàng. Mặc dầu sinh viên 
không cần trực tiếp tới phòng chụp X quang, nhưng 
với các tình huống giả định lâm sàng, sinh viên có 
thể thay đổi sự lựa chọn các thông số phát tia. Qua 
đó sinh viên cũng có thể nâng cao ý thức về việc 
đảm bảo an toàn bức xạ cho nhân viên y tế và bệnh 
nhân; và có thái độ ưu tiên bệnh nhân trong các quy 
trình làm việc. Điều này giúp cho sinh viên định hình 
rõ hơn về công việc sẽ làm, ý thức về vấn đề an toàn 
bức xạ cho bệnh nhân cũng như bản thân mình. Sự 
kết hợp của trí tuệ nhân tạo và các giả định lâm sàng 



100

Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Số 5, tập 12, tháng 10/2022

của giảng viên đưa ra cung cấp cho sinh viên kiến 
thức toàn diện hơn và khả năng linh hoạt vận dụng 
kiến thức lý thuyết vào thực tế, có thể thực hành 
nhiều lần mà không chịu áp lực thời gian, giảm các 
sai sót, tăng cường tư duy phản biện [6]. Qua việc 
kiểm tra đánh giá trước trong và sau các buổi thực 
hành SBL, tần suất sinh viên lựa chọn đúng các trị số 
liên quan đến kỹ thuật cải thiện đáng kể và dần dần 
cũng có ý thức hơn trong việc quan tâm đến vấn đề 
an toàn bức xạ. Ngoài việc tạo ra được hình ảnh X 
quang, sinh viên cũng có thể tăng cường khả năng 
nhận định phim và đưa ra các phán đoán tiếp theo 
trong thực thế lâm sang. Một số nghiên cứu trước 
đây cũng cho thấy SBL có thể cải thiện kỹ năng lâm 
sàng cho sinh viên và giúp sinh viên tự tin hơn khi 
đứng trước các tình huống lâm sàng [7,8]. 

Mặc dầu kết quả khảo sát khá khả quan, tuy nhiên 
nghiên cứu của chúng tôi cũng tồn tại một số hạn chế 

như cỡ mẫu nhỏ. Đối tượng tham gia khảo sát chỉ là 
một nhóm đối tượng cùng trình độ (sinh viên năm thứ 
3). Trong tương lai, chúng tôi hy vọng có thể thực hiện 
với mẫu lớn hơn, đa dạng đối tượng hơn (bao gồm sinh 
viên năm thứ nhất đến năm thứ 4, sinh viên hệ liên 
thông vừa làm vừa học), đối tượng vừa làm vừa học có 
thể cho những đánh giá khách quan hơn và toàn diện 
hơn về các tình huống lâm sàng giả định. Hơn nữa, việc 
website hoá phần mềm mô phỏng đang nằm trong kế 
hoạch của nhóm, để sinh viên có thể dễ dàng tiếp cận 
hơn từ xa, từ các nền tảng và thiết bị khác nhau.

5. KẾT LUẬN
Phương pháp thực hành X quang mô phỏng với 

các tình huống giả định lâm sàng tác động tích cực  
đối với sinh viên Kỹ thuật hình ảnh dựa trên các tiêu 
chí liên quan đến mục tiêu môn học và kỹ năng nghề 
nghiệp.
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